
     ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH 1:  

SINH VIÊN KHÔNG PHẢI NỘP TIỀN THAM GIA BHYT 

(Kèm theo công văn số           /CTSV, ngày        tháng 12 năm 2021) 

STT Lớp Mã SV Họ tên Ngày sinh Ghi chú 

1 QH-2018-I/CQ-Đ-A-CLC1 18020177 Lê Thị Hồng Ánh 06/11/2000 Đã có thẻ BHYT 

2 QH-2018-I/CQ-Đ-A-CLC1 18020791 Nguyễn Đức Long 20/12/2000 Đã có thẻ BHYT 

3 QH-2018-I/CQ-Đ-A-CLC1 18021249 Bùi Đức Thuần 19/06/2000 Đã có thẻ BHYT 

4 QH-2018-I/CQ-Đ-A-CLC2 18021339 Trần Văn Trường 02/08/2000 Đã có thẻ BHYT 

5 QH-2018-I/CQ-A-E 18020919 Lương Thị Na 30/03/1999 Đã có thẻ BHYT 

6 QH-2018-I/CQ-C-A-CLC1 18020763 Phùng Thị Khánh Linh 08/06/1999 Đã có thẻ BHYT 

7 QH-2018-I/CQ-C-C 18020113 Nguyễn Hoàng Anh 30/01/2000 Đã có thẻ BHYT 

8 QH-2018-I/CQ-C-C 18020274 Bạch Trọng Đạo 04/04/2000 Đã có thẻ BHYT 

9 QH-2018-I/CQ-C-D 18021124 Phạm Trọng Tấn 26/08/2000 Đã có thẻ BHYT 

10 QH-2018-I/CQ-C-D 18021199 Vũ Thanh Thảo 28/07/2000 Đã có thẻ BHYT 

11 QH-2018-I/CQ-C-E 18020352 Lê Văn Đức 01/03/2000 Đã có thẻ BHYT 

12 QH-2018-I/CQ-E 18020664 Bùi Thị Huyền 04/06/2000 Đã có thẻ BHYT 

13 QH-2018-I/CQ-H1 18020178 Phạm Văn Ánh 24/10/1997 Đã có thẻ BHYT 

14 QH-2018-I/CQ-J 18021240 Lưu Thị Hoài Thu 18/08/2000 Đã có thẻ BHYT 

15 QH-2018-I/CQ-K1 18020392 Hoàng Văn Dương 12/07/1998 Đã có thẻ BHYT 

16 QH-2018-I/CQ-K1 18020295 Trần Văn Đạt 22/09/2000 Đã có thẻ BHYT 

17 QH-2018-I/CQ-K1 18020612 Nguyễn Hữu Hưng 03/02/2000 Đã có thẻ BHYT 

18 QH-2018-I/CQ-K2 18020308 Vũ Văn Định 06/03/2000 Đã có thẻ BHYT 

19 QH-2018-I/CQ-K2 18020623 Vũ Thị Thu Hương 01/07/2000 Đã có thẻ BHYT 

20 QH-2018-I/CQ-K2 18020917 Lê Thị Mơ 02/12/2000 Đã có thẻ BHYT 

21 QH-2018-I/CQ-M1 18020071 Đinh Đức Long 22/02/1999 Đã có thẻ BHYT 

22 QH-2018-I/CQ-M2 18020028 Nguyễn Nhật Lâm 16/05/2000 
Đã tham gia BHYT tại 
địa phương 

23 QH-2018-I/CQ-XD 18020668 Trần Văn Huynh 19/08/2000 Đã có thẻ BHYT 

24 QH-2019-I/CQ-Đ-A-CLC1 19021442 Trần Nhật Duy 05/10/2000 Đã có thẻ BHYT 

25 QH-2019-I/CQ-Đ-A-CLC1 19021451 Ma Thanh Hiển 05/01/2001 Đã có thẻ BHYT 

26 QH-2019-I/CQ-A-E 19021147 Phan Thị Ngọc Ánh 22/12/2001 Đã có thẻ BHYT 



STT Lớp Mã SV Họ tên Ngày sinh Ghi chú 

27 QH-2019-I/CQ-A-E 19021162 Phạm Xuân Huấn 28/02/2001 Đã có thẻ BHYT 

28 QH-2019-I/CQ-A-E 19021195 Bế Quốc Trung 07/07/2001 Đã có thẻ BHYT 

29 QH-2019-I/CQ-AG 19021570 Quách Văn Sơn 06/12/2001 Đã có thẻ BHYT 

30 QH-2019-I/CQ-C-A-CLC3 19021262 Nguyễn Quang Hà 05/04/2001 Đã có thẻ BHYT 

31 QH-2019-I/CQ-C-A-CLC3 19021272 Nguyễn Trung Hiếu 14/09/2001 Đã có thẻ BHYT 

32 QH-2019-I/CQ-C-B 19020231 Vương Văn Chính 14/02/2001 Đã có thẻ BHYT 

33 QH-2019-I/CQ-C-B 19020276 Khuất Văn Hải 30/08/2001 Đã có thẻ BHYT 

34 QH-2019-I/CQ-C-B 19020080 Trần Đình Long 13/12/2001 Đã có thẻ BHYT 

35 QH-2019-I/CQ-C-B 19020166 Hoàng Văn Lương 31/03/2000 Đã có thẻ BHYT 

36 QH-2019-I/CQ-C-B 19020441 Nguyễn Quyết Thắng 13/10/2001 Đã có thẻ BHYT 

37 QH-2019-I/CQ-C-C 19020172 Lữ Thị Thùy Linh 08/11/2000 Đã có thẻ BHYT 

38 QH-2019-I/CQ-C-C 19020177 Nguyễn Thị Tình 10/11/2000 Đã có thẻ BHYT 

39 QH-2019-I/CQ-C-C 19020162 Sùng Mí Và 21/10/2000 Đã có thẻ BHYT 

40 QH-2019-I/CQ-C-CLC 19020247 Phạm Thanh Đạt 19/10/2001 Đã có thẻ BHYT 

41 QH-2019-I/CQ-C-F 19020355 Lê Đăng Long 25/01/2001 Đã có thẻ BHYT 

42 QH-2019-I/CQ-H 19020845 Đỗ Hùng Nam 17/12/2001 Đã có thẻ BHYT 

43 QH-2019-I/CQ-J 19020446 Nguyễn Thị Minh Thảo 16/10/2000 Đã có thẻ BHYT 

44 QH-2019-I/CQ-K2 19020627 Nguyễn Văn Thành 08/11/2001 Đã có thẻ BHYT 

45 QH-2019-I/CQ-N 19020414 Trần Thị Diễm Quỳnh 07/09/2001 Đã có thẻ BHYT 

46 QH-2019-I/CQ-R 19020497 Nguyễn Tuấn Anh 28/08/2001 Đã có thẻ BHYT 

47 QH-2019-I/CQ-R 19020594 Trương Văn Phú 13/01/1995 Đã có thẻ BHYT 

48 QH-2019-I/CQ-R 19020647 Nguyễn Quang Trường 15/06/2001 Đã có thẻ BHYT 

49 QH-2019-I/CQ-V 19020705 Lê Thị Huệ 13/01/2001 Đã có thẻ BHYT 

50 QH-2019-I/CQ-V 19020720 Lê Văn Long 16/02/2001 Đã có thẻ BHYT 

51 QH-2020-I/CQ-Đ-A-CLC1 20021576 Bùi Ngọc Sơn 27/03/2002 Đã có thẻ BHYT 

52 QH-2020-I/CQ-A-T 20020579 Trịnh Trọng Đại 08/02/2002 Đã có thẻ BHYT 

53 QH-2020-I/CQ-A-T 20020586 Bùi Thị Thanh Liên 19/12/2002 Đã có thẻ BHYT 

54 QH-2020-I/CQ-A-T 20020595 Phùng Công Nghiệp 02/01/2002 Đã có thẻ BHYT 

55 QH-2020-I/CQ-A-T 20020344 Trần Văn Thành 15/04/2001 Đã có thẻ BHYT 

56 QH-2020-I/CQ-C-A-CLC1 20020312 Nguyễn Trường Thành 15/12/2002 Đã có thẻ BHYT 

57 QH-2020-I/CQ-C-A-CLC2 20021415 Nguyễn Anh Quân 01/12/2002 Đã có thẻ BHYT 

58 QH-2020-I/CQ-C-A-CLC3 20020153 Đoàn Thanh Sơn 14/10/2002 Đã có thẻ BHYT 



STT Lớp Mã SV Họ tên Ngày sinh Ghi chú 

59 QH-2020-I/CQ-C-A-CLC3 20021471 Phạm Đức Tùng 11/08/2002 Đã có thẻ BHYT 

60 QH-2020-I/CQ-C-B 20020005 Bùi Mạnh Cường 12/03/2002 Đã có thẻ BHYT 

61 QH-2020-I/CQ-C-B 20020378 Hà Văn Quốc Dũng 24/06/2002 Đã có thẻ BHYT 

62 QH-2020-I/CQ-C-B 20020410 Nguyễn Phúc Hoàng 03/07/2001 Đã có thẻ BHYT 

63 QH-2020-I/CQ-C-B 20020440 Nguyễn Viết Mạnh 04/11/2002 Đã có thẻ BHYT 

64 QH-2020-I/CQ-C-B 20020449 Phạm Quang Nam 30/05/2002 Đã có thẻ BHYT 

65 QH-2020-I/CQ-C-B 20020339 Lê Xuân Quỳnh 19/10/2001 Đã có thẻ BHYT 

66 QH-2020-I/CQ-C-C 20020420 Nguyễn Thị Thanh Huyền 11/10/2002 Đã có thẻ BHYT 

67 QH-2020-I/CQ-C-C 20020452 Phạm Gia Nghĩa 30/06/2002 Đã có thẻ BHYT 

68 QH-2020-I/CQ-C-C 20020484 Nguyễn Thị Trang 10/07/2002 Đã có thẻ BHYT 

69 QH-2020-I/CQ-C-CLC 20020196 Nguyễn Việt Hoàng 25/10/2002 Đã có thẻ BHYT 

70 QH-2020-I/CQ-C-D 20020373 Dương Văn Công 22/01/2001 Đã có thẻ BHYT 

71 QH-2020-I/CQ-C-D 20020192 Nguyễn Văn Dũng 16/07/2002 Đã có thẻ BHYT 

72 QH-2020-I/CQ-C-D 20020385 Nguyễn Đình Duy 02/11/2002 Đã có thẻ BHYT 

73 QH-2020-I/CQ-C-D 20020443 Hoàng Gia Minh 14/07/2002 Đã có thẻ BHYT 

74 QH-2020-I/CQ-C-D 20020058 Lê Ngọc Minh 02/01/2002 Đã có thẻ BHYT 

75 QH-2020-I/CQ-C-D 20020461 Hà Hoàng Phúc 04/07/2002 Đã có thẻ BHYT 

76 QH-2020-I/CQ-C-D 20020335 Kha Văn Thương 30/08/2001 Đã có thẻ BHYT 

77 QH-2020-I/CQ-H 20020877 Trần Văn Cường 29/11/2002 Đã có thẻ BHYT 

78 QH-2020-I/CQ-H 20020881 Hà Hồng Dương 21/01/2002 Đã có thẻ BHYT 

79 QH-2020-I/CQ-H 20020350 Nguyễn Triều Dương 03/06/2001 Đã có thẻ BHYT 

80 QH-2020-I/CQ-H 20020890 Trần Doãn Đức 14/04/2002 Đã có thẻ BHYT 

81 QH-2020-I/CQ-H 20020892 Vũ Trường Giang 24/05/2002 Đã có thẻ BHYT 

82 QH-2020-I/CQ-H 20020919 Nguyễn Văn Ngọc 11/02/2002 Đã có thẻ BHYT 

83 QH-2020-I/CQ-H 20020921 Nguyễn Tấn Phát 16/08/2002 Đã có thẻ BHYT 

84 QH-2020-I/CQ-H 20020946 Đoàn Thị Tươi 16/06/2002 Đã có thẻ BHYT 

85 QH-2020-I/CQ-J 20020365 Trần Xuân Bách 02/12/2002 Đã có thẻ BHYT 

86 QH-2020-I/CQ-J 20020437 Hoàng Hải Lý 08/05/2002 Đã có thẻ BHYT 

87 QH-2020-I/CQ-K 20020656 Nguyễn Thị Thu Hải 23/02/2002 Đã có thẻ BHYT 

88 QH-2020-I/CQ-K 20020685 Nguyễn Đức Luân 22/08/2002 Đã có thẻ BHYT 

89 QH-2020-I/CQ-K 20020693 Lê Đức Minh 12/08/2002 Đã có thẻ BHYT 

90 QH-2020-I/CQ-K 20020086 Mai Thế Sơn 29/04/2002 Đã có thẻ BHYT 



STT Lớp Mã SV Họ tên Ngày sinh Ghi chú 

91 QH-2020-I/CQ-K 20020712 Bùi Huy Tài 24/09/2002 Đã có thẻ BHYT 

92 QH-2020-I/CQ-K 20020720 Nguyễn Anh Thắng 11/05/2002 Đã có thẻ BHYT 

93 QH-2020-I/CQ-K 20020730 Dương Hữu Trường 10/10/2002 
Đã tham gia BHYT tại 
địa phương 

94 QH-2020-I/CQ-K 20020735 Lường Hữu Tuấn 21/04/2002 Đã có thẻ BHYT 

95 QH-2020-I/CQ-M-CLC1 20021131 Nguyễn Hữu Hinh 19/09/2002 Đã có thẻ BHYT 

96 QH-2020-I/CQ-M-CLC2 20021095 Phạm Công Chính 28/07/2002 Đã có thẻ BHYT 

97 QH-2020-I/CQ-M-CLC2 20021186 Hà Thị Thắm 14/11/2002 Đã có thẻ BHYT 

98 QH-2020-I/CQ-M-CLC3 20021086 Vũ Thế Anh 02/05/2002 Đã có thẻ BHYT 

99 QH-2020-I/CQ-R 20020696 Lê Phấn Nam 14/11/2002 Đã có thẻ BHYT 

100 QH-2020-I/CQ-XD1 20020962 Đoàn Xuân Bách 02/03/2002 
Đã tham gia BHYT tại 
địa phương 

101 QH-2020-I/CQ-XD1 20021060 Vũ Mạnh Thắng 12/10/2002 Đã có thẻ BHYT 

102 QH-2020-I/CQ-XD2 20020967 Trịnh Hùng Cường 26/08/2002 Đã có thẻ BHYT 

Ấn định Danh sách có 102 sinh viên./ 

 


